MỞ ĐẦU

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020;



Thực hiện Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung “Đề cương, dự toán kinh phí thực hiện Báo cáo rà soát, bổ sung quy hoạch bố trí ổn định dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020” theo Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 10/11/2011; Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh Điện Biên Phê duyệt điều chỉnh tên Báo cáo rà soát, bổ sung quy hoạch bố trí ổn định dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.


Trên cơ sở ý kiến thông qua của Hội đồng thẩm định (Theo Thông báo số 501/TB-SKHĐT ngày 29/5/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Kết luận của đồng chí Lò Văn Tiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định “Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025”) và ý kiến tham gia của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện dự thảo Quy hoạch trên phạm vi 92/130 xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) thuộc 9/10 huyện, thị xã của tỉnh Điện Biên, với 1.180 thôn, bản (sau đây gọi chung là bản).
Phần thứ nhất
TỔNG QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DỰ ÁN
I. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIỆN VÙNG DỰ ÁN
Điều kiện khí hậu, thời tiết vùng dự án thuận lợi cho việc phát triển da dạng hóa các loại cây như cao su, cà phê, cam, mận, cây dược liệu… và các loại đại gia súc, gia cầm. Tài nguyên đất phong phú, diện tích đất chưa sử dụng còn cao, tạo ra tiềm năng mở rộng đất sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên hàng năm thường xảy ra nhiều vụ thiên tai gây thiệt hại cả về người và của. Diện tích đất đai vùng dự án tuy lớn song không bằng phẳng, khó khăn trong việc bố trí đất ở và sản xuất cho người dân.

II. THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH VÙNG DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 2006 - 2014

1. Về kinh tế 


1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản
Sản xuất nông nghiệp nói chung là nguồn thu nhập chủ yếu cho người dân vùng dự án. Những năm vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, khuyến nông, khuyến lâm trên địa bàn đã có nhiều tiến bộ, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân, hạn chế việc đốt phá rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn.

1.2. Về tiểu thủ công nghiệp

Chủ yếu là sản xuất nhỏ theo phương pháp thủ công, chưa đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. 

1.3. Về thương mại, dịch vụ

Hoạt động thương mại dịch vụ còn nhỏ lẻ, chủ yếu là thương mại bán lẻ và dịch vụ nhỏ tập trung tại trung tâm huyện, xã. 

2. Hiện trạng dân số, dân tộc vùng dự án

Vùng dự án có tổng số dân là tổng số dân là 372.710 người (chiếm 66,45% dân số toàn tỉnh) với 71.958 hộ, trung bình 05 khẩu/hộ.
Hiện có 19 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn vùng dự án (Thái 44,68%; Mông 39,11%; Kinh 5,97% …).

Toàn vùng có 1.180 bản, bình quân mỗi bản có 60 hộ/bản. Mật độ dân cư bình quân toàn vùng là 45 người/km2, phân bố không đồng đều, nhất là các bản vùng biên giới (trung bình 27 người/km2).
Đời sống nhân dân vùng dự án còn gặp rất nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng là 42,01%; thu nhập bình quân/người/năm đạt rất thấp (6,25 triệu đồng/người/năm 2014); tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố là 73,4%.

Lực lượng lao động vùng dự án khá dồi dào, chủ yếu là lao động nông nghiệp.
Dự báo tăng dân số tự nhiên vùng quy hoạch đến năm 2020 là 78.883 hộ, 413.479 khẩu.
3. Hiện trạng cơ sở hạ tầng


- 39,7% đường ô tô đến trung tâm xã có thể đi lại quanh năm; còn lại là đường đất, chỉ đi được vào mùa khô.
- Có 27,2% công trình thủy lợi được kiên cố hóa, còn lại đều trong hiện trạng tạm thời. Hiệu quả sử dụng của các công trình thấp (45%). 
- Tỷ lệ hộ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh của vùng dự án là 48,34%.
- Tỷ lệ hộ được sử dụng điện toàn vùng dự án là 70,57%. 
- Nhà lớp học bản tại các điểm trường chủ yếu là nhà tạm. Cơ sở vật chất trường, lớp học chưa đáp ứng nhu cầu dạy và học. 
- Toàn vùng có 86/92 xã có trạm y tế (chiếm 93,5%). Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế còn hạn chế, đội ngũ cán bộ y tế còn thiếu và yếu.
4. Về quốc phòng - an ninh
Trong thời gian qua, tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội toàn vùng dự án cơ bản được giữ vững. Tuy nhiên trên hai tuyến biên giới vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp gây ảnh hưởng tới an ninh, trật tự toàn vùng (nhất là tuyến biên giới Việt - Lào). 
Phần thứ hai
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
QUY HOẠCH BỐ TRÍ DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2006 - 2014 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN


1. Kết quả bố trí dân cư

Trong giai đoạn 2006 - 2014, thực hiện Quyết định 193/2006/QĐ-TTg trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai thực hiện sắp xếp được 57 bản, 2.079 hộ, 10.172 nhân khẩu.


2. Kết quả xây dựng cơ sở hạ tầng

Trong giai đoạn 2006 – 2014, đã đầu tư xây dựng mới được 35,6 km đường giao thông; 03 công trình thủy lợi; 03 công trình nước sinh hoạt; 03 nhà lớp học; 01 cầu treo; 01 công trình nhà văn hóa thôn bản.

3. Kết quả thực hiện nguồn vốn


Tổng kế hoạch vốn giao đầu tư trong giai đoạn 2006 – 2014 là 122.855 triệu đồng, thực hiện 94.915  triệu đồng, đạt 77,3% so với kế hoạch giao hàng năm và đạt 20,2% so với nhu cầu vốn cần thiết (608.000 triệu đồng).

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Từ các chương trình đầu tư trên địa bàn vùng Quy hoạch giai đoạn 2006 - 2012 đã đáp ứng được phần nào hệ thống các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu: 

Giải quyết một bước những vấn đề cấp bách nhất về đường giao thông, trường học, trạm xá, điện, nước sinh hoạt, thuỷ lợi ... từng bước tháo gỡ khó khăn về đời sống và sản xuất góp phần xoá đói, giảm nghèo, mở rộng giao lưu giữa các vùng;


Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để ổn định đời sống, sản xuất, hạn chế dân cư tự do, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới.
Phần thứ ba
RÀ SOÁT, XÁC ĐỊNH NHU CẦU BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ
GIAI ĐOẠN 2014 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020


I.  PHÂN THEO ĐỐI TƯỢNG BỐ TRÍ DÂN CƯ


Tổng số hộ quy hoạch bố trí, sắp xếp ổn định là 5.163 hộ. Trong đó:


* Phân theo đối tượng bố trí dân cư: 

- Hộ gia đình bị mất nhà ở, đất ở, đất sản xuất do sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, sụt lún đất, lốc xoáy; hộ gia đình sinh sống ở vùng có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, sụt lún đất, ngập lũ và các loại thiên tai khác: 1.539 hộ;


- Bố trí dân cư vùng biên giới Việt - Lào: 809 hộ;

- Hộ gia đình sống ở vùng đặc biệt khó khăn về đời sống: 1.501 hộ.

- Ngoài ra, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé đến năm 2015 (Đề án 79, có dự án đầu tư riêng bao gồm cả huyện Nậm Pồ và Mường Nhé) bố trí cho 1.269 hộ; bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới Việt –Trung (theo Quyết định số 570/QĐ-TTg) cho 45 hộ.

II. PHÂN THEO HUYỆN

- Huyện Mường Ảng: Bố trí, sắp xếp dân cư trong địa bàn nội xã vùng quy hoạch cho 243 hộ; trong đó vùng có nguy cơ thiên tai 45 hộ, vùng ĐBKK 198 hộ;


- Huyện Mường Nhé: Bố trí, sắp xếp dân cư cho 1.455 hộ; trong đó: vùng có nguy cơ thiên tai 42 hộ, vùng ĐBKK 32 hộ, sắp xếp ổn định dân cư Đề án 79 là 1.174 hộ, sắp xếp dân cư theo Quyết định 570/QĐ-TTg 45 hộ;

- Huyện Tủa Chùa: Bố trí, sắp xếp dân cư cho 94 hộ vùng có nguy cơ thiên tai;


- Huyện Nậm Pồ: Bố trí, sắp xếp dân cư cho 670 hộ; trong đó: vùng có nguy cơ thiên tai 242 hộ, vùng biên giới Việt - Lào 176 hộ, vùng ĐBKK 157 hộ, thực hiện sắp xếp ổn định dân cư theo Đề án 79: 95 hộ;


- Thị xã Mường Lay: Bố trí, sắp xếp dân cư cho 60 hộ thuộc vùng ĐBKK;


- Huyện Điện Biên: Bố trí, sắp xếp dân cư trong địa bàn nội xã vùng quy hoạch cho 1.318 hộ; trong đó: vùng có nguy cơ thiên tai 211 hộ, vùng biên giới Việt – Lào 563 hộ, vùng ĐBKK 544 hộ;

- Huyện Mường Chà: Bố trí, sắp xếp dân cư cho 434 hộ; trong đó: vùng có nguy cơ thiên tai 182 hộ, vùng biên giới Việt – Lào 15 hộ, vùng ĐBKK 237 hộ;


- Huyện Tuần Giáo: Bố trí, sắp xếp dân cư cho 490 hộ trong vùng có nguy cơ thiên tai.

- Huyện Điện Biên Đông: Bố trí, sắp xếp dân cư cho 561 hộ; trong đó: vùng có nguy cơ thiên tai 227 hộ, vùng ĐBKK 334 hộ.
Phần thứ tư
QUY HOẠCH SẮP XẾP, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ
GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

I. QUAN ĐIỂM BỐ TRÍ DÂN CƯ


- Quy hoạch, ổn định dân cư phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho người nông dân, đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội.


- Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư theo thứ tự ưu tiên: Ưu tiên bố trí các điểm dân cư trong vùng thiên tai cần di dời cấp bách, các hộ gia đình vùng có nguy cơ thiên tai, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn về đời sống, ổn định dân di cư tự do, vùng xung yếu, rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

II. MỤC TIÊU


1. Mục tiêu tổng quát 


Đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 cơ bản hoàn thành bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn toàn tỉnh nhằm khai thác sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai gắn với sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân vùng dự án; hình thành thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.  



2. Mục tiêu cụ thể


- Về bố trí, sắp xếp ổn định dân cư: Quy hoạch bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 5.163 hộ, 28.444 nhân khẩu. Cụ thể như sau:


+ Bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg: 3.849 hộ, 21.037 nhân khẩu (xen ghép 2.421 hộ; ổn định tại chỗ 27 hộ; di chuyển tập trung: 1.401 hộ; tái thành lập 01 bản; thành lập 32 bản mới).


+ Bố trí dân cư vùng biên giới Việt - Trung di chuyển đến bản sát biên giới: 


Di chuyển tập trung 45 hộ, 225 nhân khẩu, thành lập 02 bản mới (Có dự án đầu tư riêng theo Quyết định số 570/QĐ-TTg).

+ Sắp xếp, ổn định dân di cư tự do thuộc Đề án 79: 1.269 hộ, 7.182 nhân khẩu (Có dự án đầu tư riêng).


- Về xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu:



Phấn đấu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho các điểm bố trí dân cư theo thứ tự ưu tiên là: giao thông, nước sinh hoạt, thuỷ lợi, trường học phù hợp với các tiêu chí trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Về đời sống dân cư:


+ Mục tiêu đến năm 2020:


(+) Thu nhập bình quân đầu người đạt 8,06 triệu đồng/người/năm;


(+) Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 26,01%;


(+) 95% hộ dân cư được sử dụng điện lưới quốc gia;


(+) Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 80%.


(+) Tỷ lệ hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố đạt 80%.



+ Mục tiêu đến năm 2025:

(+) Thu nhập bình quân đầu người đạt 12,6 triệu đồng/người/năm;


(+) Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 11,01%;


(+) 100% hộ dân cư được sử dụng điện lưới quốc gia;


(+) Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%.



(+) Tỷ lệ hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố đạt 90%.


III. NỘI DUNG ĐẦU TƯ

1. Quy hoạch bố trí dân cư


* Giai đoạn 2015 – 2020


Ưu tiên thực hiện di chuyển, sắp xếp, ổn định dân cư các dự án bố trí dân cư đã được phê duyệt; đã có chủ trương đầu tư; vùng có nguy cơ thiên tai cao.


- Các dự án đã được phê duyệt đầu tư:


Di chuyển tập trung 195 hộ, 1.477 nhân khẩu ra khỏi vùng có nguy cơ thiên tai, thành lập 03 bản mới.


- Các dự án đã có chủ trương đầu tư:


Bố trí xen ghép 15 hộ, 128 nhân khẩu; di chuyển tập trung 133 hộ, 789 nhân khẩu vùng có nguy cơ thiên tai, đặc biệt khó khăn; thành lập 04 bản mới.

- Bố trí dân cư vùng có nguy cơ thiên tai cao:


Bố trí xen ghép, nội bản 408 hộ, 2.625 nhân khẩu; di chuyển tập trung 227 hộ, 1.385 nhân khẩu đã có đất sản xuất ra khỏi vùng có nguy cơ thiên tai cao; tái thành lập 01 bản, thành lập 07 bản mới.


- Bố trí dân cư vùng biên giới Việt - Trung di chuyển đến bản sát biên giới: 


Di chuyển tập trung 45 hộ, 225 nhân khẩu, thành lập 02 bản mới (Có dự án đầu tư riêng theo Quyết định số 570/QĐ-TTg).

- Sắp xếp, ổn định dân di cư tự do thuộc Đề án 79: 1.269 hộ, 7.182 nhân khẩu (Có dự án đầu tư riêng).

* Giai đoạn 2021– 2025


Ổn định tại chỗ 27 hộ, 129 hộ; bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 638 hộ, 3.473 nhân khẩu ra khỏi vùng có nguy cơ thiên tai.


Bố trí xen ghép 444 hộ, 2.154 nhân khẩu; di chuyển tập trung 305 hộ, 1.480 nhân khẩu khu vực biên giới Việt – Lào; thành lập 05 bản mới.


Bố trí xen ghép 942 hộ, 4.742 nhân khẩu; di chuyển tập trung 515 hộ, 2.655 nhân khẩu vùng đặc biệt khó khăn; thành lập 13 bản mới.

2. Quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân

Phấn đấu đến năm 2020, cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu theo thứ tự ưu tiên: đường giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, nhà lớp học một số bản, nhà văn hóa cộng đồng bản, đường điện lưới quốc gia; nhất là ở các điểm bản dự kiến thành lập mới. Cụ thể như sau (không bao gồm các hạng mục được đầu tư bằng nguồn vốn riêng của Đề án 79 và Quyết định số 570):


* Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn mục tiêu 

a) Các dự án đã được phê duyệt đầu tư:

- Giao thông: mở mới 03 công trình đường giao thông (đường vào bản loại B; tổng chiều dài 4,5 km và đường nội bản loại C, tổng chiều dài 1,3 km).

- Thủy lợi: 1 công trình, năng lực tưới 17 ha (xây dựng mới).

- Công trình nước sinh hoạt: 2 công trình, phục vụ 994 người (xây dựng mới).
- Nhà lớp học: 03 công trình nhà lớp học bản, quy mô nhà cấp IV (gồm phòng công vụ, phòng học sinh, bếp ăn và công trình phụ trợ khác) (xây dựng mới).

- Nhà văn hóa: 03 nhà văn hóa cộng đồng thôn, bản (xây dựng mới).

b) Các dự án đã được phê duyệt đề cương, dự toán


- Giao thông: 05 công trình đường GTNT loại C; tổng chiều dài 23 km (xây dựng mới).


- Nước sinh hoạt: 05 công trình nước sinh hoạt; phục vụ 1.319 người (xây dựng mới).


- Nhà lớp học: 04 công trình nhà lớp học bản, quy mô nhà cấp IV (gồm phòng công vụ, phòng học sinh, bếp ăn và công trình phụ trợ khác) (xây dựng mới).


c) Vùng có nguy cơ thiên tai


- Giao thông: 08 công trình đường GTNT loại C, tổng chiều dài 32 km (xây dựng mới).


- Thủy lợi: 05 công trình (xây dựng mới)


- Nước sinh hoạt: 07 công trình; phục vụ 1.549 người (xây dựng mới).


d) Vùng biên giới Việt – Lào


- Giao thông: 06 công trình đường GTNT loại C, tổng chiều dài 20 km (xây dựng mới).


- Nước sinh hoạt: 06 công trình, phục vụ 1.420 người (xây dựng mới).

- Nhà lớp học: 04 công trình nhà lớp học bản, quy mô nhà cấp IV (gồm phòng công vụ, phòng học sinh, bếp ăn và công trình phụ trợ khác) (xây dựng mới).


e) Vùng đặc biệt khó khăn


- Giao thông: 13 công trình đường GTNT loại C, tổng chiều dài 35 km (xây dựng mới).


- Nước sinh hoạt: 14 công trình, phục vụ 2.508 người (xây dựng mới).


*  Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ các nguồn vốn chương trình khác


- Thủy lợi: 12 công trình thủy lợi, năng lực tưới 339 ha; sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường GTNT, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn.


- Đầu tư xây dựng mới 01 công trình đường GTNT; 01 công trình nước sinh hoạt; 04 công trình nhà lớp học bằng nguồn vốn đầu tư phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng Chương trình 30A.


- Đầu tư xây dựng mới 18 công trình nhà văn hóa cộng đồng thôn bản; 03 công trình nhà lớp học sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển Chương trình xây dựng nông thôn mới.


- Đầu tư xây dựng mới 40 công trình điện sinh hoạt phục vụ đời sống cho người dân trong vùng quy hoạch bằng nguồn vốn Dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện.

3. Định hướng phát triển sản xuất


* Trồng trọt


a) Trồng cây lương thực có hạt


- Lúa nước:

Khai thác có hiệu quả diện tích sản xuất cây lương thực có hạt hiện có.


Đầu tư hoàn thiện, xây mới một số công trình thủy lợi, khuyến khích nhân dân tận dụng nguồn nước để mở rộng diện tích đất canh tác, nhất là diện tích canh tác lúa nước; đồng thời hỗ trợ nhân dân khai hoang. Chú trọng về đầu tư tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất; thực hiện thâm canh tăng năng suất cây trồng.

- Đất nương các loại:

Giảm dần diện tích đất nương, chuyển đổi sang đất trồng cây lâm nghiệp và cây công nghiệp dài ngày.

c) Đối với các loại cây hoa màu hàng năm khác

Tăng dần diện tích trồng các loại cây hoa màu như đậu tương, lạc... trên chân ruộng 1 vụ và trên đất nương luân canh, nhằm cải tạo đất, hạn chế xói mòn rửa trôi bề mặt, góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân. 


d) Đối với trồng cây lâu năm

- Chú trọng trồng mới, tăng diện tích cây công nghiệp dài ngày. Dần hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung: huyện Mường Ảng (cà phê); huyện Tủa Chùa (chè); huyện Tuần Giáo, Điện Biên, Mường Nhé, Mường Chà (cao su).

- Phát triển cây ăn quả là lợi thế của địa phương, những loài cây ăn quả phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của vùng là cam, bưởi, xoài, nhãn, mít, vải, mận, chuối... 


* Phát triển chăn nuôi


Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đàn đại gia súc, gia cầm; kiểm soát và phòng chống dịch bệnh, đầu tư xây dựng chuồng trại và chăn thả có kiểm soát, hạn chế chăn nuôi thả rông; cải tạo dần đàn gia súc, gia cầm, đưa các loại giống mới, chất lượng sản phẩm cao cho các hộ nông dân vùng quy hoạch. 


* Phát triển sản xuất lâm nghiệp




Phát triển sản xuất lâm nghiệp của vùng phải vừa đảm bảo phát triển kinh tế vừa phải làm tốt chức năng phòng hộ: bảo vệ, khoanh nuôi, trồng, chăm sóc rừng tự nhiên, rừng tái sinh; trồng rừng phòng hộ tập trung ở đầu nguồn các con suối; trồng một số loại cây rừng có giá trị kinh tế cao. 


* Phát triển ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ


Phát huy thế mạnh nghề truyền thống của từng vùng để khuyến khích phát triển nghề dệt vải, thổ cẩm, đan lát. Phát triển một số ngành, nghề chế biến nông sản nhằm gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, nâng cao hiệu quả sản xuất.


Phần thứ năm
CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN



I. CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH



1. Về cơ chế quản lý và huy động vốn đầu tư


- Căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch của ngành, các dự án quy hoạch, bố trí dân cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiến hành lập, thẩm định, phê duyệt các Phương án bố trí dân cư tập trung để tổ chức thực hiện theo kế hoạch hàng năm. 



- Xây dựng kế hoạch bố trí dân cư theo hướng tập trung, có trọng điểm và huy động các nguồn lực trên từng địa bàn để thực hiện. Trước hết, phải xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện dứt điểm các dự án bố trí dân cư đang triển khai. 


- Chủ động bố trí nguồn vốn do địa phương quản lý, kết hợp lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn để thực hiện bố trí dân cư nói chung, đặc biệt ưu tiên bố trí dân cư vùng bị ảnh hưởng thiên tai; vùng đặc biệt khó khăn; vùng biên giới; bố trí ổn định dân di cư tự do; vùng xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng.

2. Về chính sách hỗ trợ ổn định dân cư 


Tiếp tục thực hiện các nội dung hỗ trợ theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ; được cụ thể hóa trong Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình Bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020, theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg.

II. GIẢI PHÁP TẠO QUỸ ĐẤT ỔN ĐỊNH DÂN CƯ


Căn cứ Luật Đất đai hiện hành, đất chưa sử dụng, đất đang sử dụng vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp nhưng kém hiệu quả, nằm trong vùng Dự án phù hợp qui hoạch bố trí dân cư được thu hồi và chuyển mục đích sử dụng.

Tiến hành khoanh nuôi đất rừng sản xuất để giao cho hộ dân, cộng đồng các bản, đặc biệt là các bản mới thành lập để quản lý, khai thác lâm sản phục vụ sinh hoạt, đời sống của nhân dân.

Miễn giảm tiền sử dụng đất đối với các hộ dân vùng thiên tai, hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất..

Khuyến khích nhân dân phục hóa, tận dụng diện tích canh tác có thể mở rộng, tận dụng nguồn nước do các công trình thủy lợi được nâng cấp, xây mới. Thực hiện hỗ trợ khai hoang xây dựng đồng ruộng, khai hoang phục hóa ở những nơi có đủ điều kiện.

III. GIẢI PHÁP VỀ VỐN ĐẦU TƯ

Tổng vốn đầu tư: 2.024.893 triệu đồng, trong đó:


- Nguồn vốn đầu tư trực tiếp thực hiện Dự án: 585.852 triệu đồng.


+ Vốn đầu tư phát triển: 493.667 triệu đồng. 


+ Vốn sự nghiệp 92.185 triệu đồng.


- Vốn lồng ghép các Chương trình, Dự án khác: 1.439.041 triệu đồng.


Ngoài ra, thực hiện các giải pháp về hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm thiểu tác động môi trường, đào tạo nguồn nhân lực, tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức và trình độ cho người dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Cơ chế quản lý 


- Chủ quản đầu tư: UBND tỉnh Điện Biên. 


- Chủ đầu tư: UBND các huyện, thị xã, thành phố và một số Ban, Ngành của tỉnh được chủ quản đầu tư giao nhiệm vụ.


2. Phân công trách nhiệm của các ngành, các cấp chính quyền


a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố hàng năm xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; chỉ đạo tổ chức, thực hiện các mục tiêu, nội dung của Dự án và thực hiện chủ đầu tư một số dự án được giao.



b) Các sở, ngành khác


- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành chức năng cân đối, bố trí kế hoạch vốn hàng năm để thực hiện Dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.



- Sở Tài chính: Trên cơ sở Dự án được duyệt và nguồn kinh phí được Trung ương giao, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn cho các chủ đầu tư thực hiện Dự án. Hướng dẫn cơ chế quản lý, cấp phát, thanh quyết toán vốn thực hiện Dự án.



- UBND cấp huyện



UBND các huyện, thị xã phối kết hợp với các Sở, Ngành có liên quan, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Dự án. Thực hiện có hiệu quả một số dự án được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư.



Hàng năm, chủ động rà soát, tổng hợp nhu cầu bố trí dân cư vùng có nguy cơ thiên tai; báo cáo các Sở ngành có liên quan.
Phần thứ sáu
HIỆU QUẢ CỦA VIỆC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

Việc thực hiện Quy hoạch góp phần giúp các hộ dân chuyển đổi tập quán sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn; dần tạo ra sản phẩm hàng hóa tập trung, nâng cao thu nhập cho người lao động.


Đảm bảo ổn định đời sống cho 5.163 hộ với 28.357 nhân khẩu trong vùng dự án, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; giảm thiểu đối tượng nghiện hút, buôn bán ma tuý, tuyên truyền đạo trái phép và di dịch cư tự do; xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn, củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc đối với đường lối của Đảng, Chính sách của Nhà nước tạo thế trận an ninh quốc phòng từ lòng dân; tất cả những thành quả phát triển kinh tế xã hội sẽ góp phần đảm bảo an ninh – quốc phòng ngày càng vững chắc.
Phần thứ bảy
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


I. KẾT LUẬN


Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy hoạch bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết và cấp bách, nhằm tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở nông thôn, củng cố và phát huy hệ thống chính trị cấp xã tạo tiền đề đẩy nhanh phát triển kinh tế- xã hội, góp phần ổn định dân cư, xây dựng nông thôn mới, củng cố thêm lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, góp phần củng cố an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh và đặc biệt là khu vực biên giới.


II. KIẾN NGHỊ 


1. Đối với Chính Phủ: Đề nghị Chính Phủ tăng nguồn vốn đầu tư cho Chương trình bố trí dân cư để tiếp tục đầu tư các dự án bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tạo điều kiện cho các xã vùng sâu vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét sớm ổn định đời sống và phát triển sản xuất bền vững.

2. Đối với các Bộ ngành Trung ương
 - Đề nghị các Bộ, ngành quan tâm, tham mưu đề xuất với Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đặc thù đối với các dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cần di dời cấp bách sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

- Đề nghị các Bộ, ngành quan tâm, tham mưu cho Chính Phủ cân đối, bố trí nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho tỉnh Điện Biên theo Quy hoạch;

- Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên như tuyến đường vành đai biên giới, đường ra biên giới ... tạo điều kiện cho việc bố trí dân cư ở các khu vực này.
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